
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG  

 Lớp NT 24-36 D3  

Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 01/12 đến 

05/12 
Trịnh Thị Hạnh  

Tuần 2 

Từ 08/12 đến 

12/12 
Nguyễn Thị Ngọc Anh  

Tuần 3 

Từ 15/12 đến 

19/12 
Trịnh Thị Hạnh  

Tuần 4 

Từ 22/12 đến 

26/12 
Nguyễn Thị Ngọc Anh  

Tuần 5 

Từ 29/12 đến 

02/01 
Trịnh Thị Hạnh  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ (về sức khỏe, về tâm lý của trẻ, thói quen của trẻ) 

- Tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp. 

- Mời trẻ vào các góc chơi. Trẻ thân thiện với bạn không tranh giành đồ chơi với bạn khi chơi.  

- Chơi đồ chơi theo góc, nhóm nhỏ, nghe đọc truyện. 

- Xem tranh ảnh về chú bộ đội và một số loại thực vật, các loại quả  
- Trò chuyện về các loại rau, củ, quả: Rau bắp cải, rau muống, củ cà rôt, củ khoai tây, quả 

táo, quả cam, chú bộ đội của em. 

+ Trẻ nói đựợc tên và một vài đặc điểm của các loại thực vật.  

- Giáo dục trẻ đi học ngoan, lễ phép kính trọng các chú bộ đội, yêu thiên nhiên, cây cỏ và ăn 
đa dạng các loại rau củ.  

 

Thể dục sáng 

- Thể dục sáng: Tập thể dục theo nhạc chung của trường  

- Thực hiện đủ các động tác khởi động trong bài tập thể dục theo hướng dẫn  

+ Động tác 1: Hô hấp  

+ Động tác 2: Hai tay đưa lên cao, cúi người xuống. 
+ Động tác 3: Hai tay chống hông, đứng khụy gối  

+ Động tác 4: Bật nhảy tại chỗ  

- Tập theo nhạc bài hát: Nối vòng tay lớn  
- Nhảy giao lưu theo nhạc bài: Let's dance ( Nào ta cùng nhảy)  

 

Chơi - tập có chủ 

định 
T2 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu lá cây 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu quả  

cà chua 

(Tiết mâũ) 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu 

áo chú bộ đội  
(Tiết mâũ) 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ bông hoa 

(Tiết mâũ) 

Hoạt động tạo hình 

In ngón tay  

tạo hình chùm nho 

(Tiết mẫu) 

MT25 



T3 

Hoạt động nhận biết 

Rau bắp cải 

Hoạt động nhận biết 

Củ cà rốt 

Hoạt động nhận biết 

Chú bộ đội của em 

Hoạt động nhận biết 

 Hoa hồng 

Hoạt động nhận biết 

Quả cam 

T4 

Âm nhạc 

- NDTT- DH: 

Bắp cải xanh 

- NDKH- TCÂN: 

Di chuyển theo 
âm thanh  

Âm nhạc 

- NDTT- VĐTN: 

Rau củ ngon tuyệt 

- NDKH- NH: 

Em ra vườn rau  

Âm nhạc 

- NDTT: VĐTN: 

Làm chú bô ̣đôị 

- NDKH: NH: 

Chú bộ đội ngoài 
đảo xa  

Âm nhạc 

- NDTT: DH: Bé 

và hoa 

- NDKH: TCÂN: 

Giọng ai đấy nhỉ  

Âm nhạc 

- NDTT: DH: 

Quả 

- NDKH: TCÂN: 

Ai đoán giỏi  

T5 

Làm quen văn học 

Thơ: 

Bắp cải xanh 
(Trẻ chưa biết) 

Làm quen văn học 

Thơ:  

Củ cà rốt 
(Trẻ chưa biết) 

(MT25) 

Làm quen văn học 

Thơ:  

Chú bộ đội 
(Trẻ chưa biết) 

Làm quen văn học 

Thơ:  

Cây đào 
(Trẻ chưa biết) 

Làm quen văn học 

Thơ:  

Quả dưa hấu 
(Trẻ chưa biết) 

T6 

Vận động 

- BTPTC: Bé tập 

thể thao 

- VĐCB: Đứng co 
1 chân  

- TCVĐ: Bong 

bóng xà phòng  

Vận động 

- BTPTC: Tâp̣ với 

gâỵ 

- VĐCB: Ném 
bóng về phía 

trước  

- TCVĐ: Trời 

nắng- trời mưa  

Vận động 

-BTPTC: Tập với 

gâỵ 

-VĐCB: Bò chui 
qua cổng  

-TCVĐ: Nào 

mình cùng vỗ  

Vận động 

-BTPTC: Tập với 

bóng 

-VĐCB : Bò theo 
đường ngoằn ngoèo  

-TCVĐ: Bắt bóng 

bay  

Vận động 

-BTPTC: Tập với 

hoa 

-VĐCB : Ôn Bò 
theo đường ngoằn 

ngoèo  

-TCVĐ: Bắt bướm  

Hoạt động ngoài trời 

Tuần I: 
* Quan sát: Cây hoa hồng cầu, hoa cúc chi, hoa cúc tím, hoa cúc vàng, hoa dạ thảo, thí 

nghiệm “hoa nở trong nước”  

* TCVĐ: Xúc cát, mèo và chim sẻ, lộn cầu vồng, đuổi theo bóng, cài hoa cho tóc 
* Chơi với đồ chơi mang theo: Chơi với bóng, vòng. 

* Chơi tự chọn.  

 



Tuần II: 

* Quan sát: Cây hoa cúc trắng, ngũ sắc, hoa thạch thảo, thí nghiệm "nước và dầu ăn" 

* TCVĐ: Vặn ốc, dung dăng dung dẻ, bắt bóng bay, bắt chước tạo dáng, bàn tay màu sắc 
* Chơi với đồ chơi mang theo: Chơi với bóng,vòng. 

* Chơi tự chọn.  

Tuần III: 
* Quan sát: Trang phục chú bộ đội, khu vận động, cây nha đam, vườn rau, khu tiểu cảnh. 

* TCVĐ: Bắt chước tạo dáng, gà gáy- vịt kêu, cây cao cỏ thấp, mèo và chim sẻ, bóng tròn to 

* Chơi với đồ chơi mang theo: Chơi với bóng, vòng. 

* Chơi tự chọn  
Tuần IV: 

* Quan sát: Cây hoa ngũ sắc, cây dạ yến thảo, trầu bà đế vương, cây nha đam, thí nghiệm 

“Tìm hiểu âm thanh” 
* TCVĐ: Gieo hạt, quả bóng xanh, bắt chước tạo dáng, máy bay, nhảy liên tiếp về phía 

trước. 

* Chơi với đồ chơi mang theo: Chơi với bóng, vòng. 

* Chơi tự chọn.  
Tuần V: 

* Quan sát: Cây xưa, cây hoa giấy, cây hoa bỏng, bầu trời. TN: "Hạt tiêu chạy trốn" 

* TCVĐ: Nhảy lò cò, cua bò, cắp cua bỏ giỏ, nhảy qua suối nhỏ 
* Chơi với đồ chơi mang theo: Chơi với bóng, vòng, gậy 

* Chơi tự chọn.  

Chơi tập ở các góc 

*Góc trọng tâm: 

- Bé chơi với hình và màu: In trang trí bông hoa, tạo hình lá cây, chơi với sách vải dạ về hình 

và màu, chơi thả hộp, thả bông màu (tuần 2) 
- Hoạt động với đồ vật: Xâu hoa, xếp hình, luồn dây, lồng hộp, thả hình, gắp hột hạt thả vào 

lọ, thả tăm vào lọ, xâu xương cá, thực hành đi giầy, kéo khóa áo, cài cởi cúc áo (tuần 1+3+5)  
Hoạt động với đồ vật: 

- Trẻ chơi lồng hộp, thả hình theo màu sắc xanh/đỏ/vàng theo yêu cầu của cô giáo (MT20)  

- Bé bế em: Tập xúc cho em ăn, ru em ngủ, bế em… (tuần 4) 

* Góc bế em:  
+ Xem tranh ảnh, xem tranh truyện về các loài thực vật, các loại quả 

MT20 



+ Xem tranh thơ, truyện: Bắp cải xanh, quả dưa hấu, chú bộ đội, cây đào, củ carot 

+ Múa hát các bài hát về các loài thực vật,chú bộ đội…. 

+ Chơi với con rối, sách truyện bằng vải dạ 
* Góc HĐVĐV: xếp đường đi, xếp ô tô, xếp vườn rau 

* Góc vận động: Trẻ lăn bóng, ném bóng, bò.  

+ Chơi các TCVĐ: Nu na nu nống, hãy bắt chước, gà trong vườn rau 
+ Chơi với bóng, vòng  

* Hoạt động giao lưu: 

- Tuần 1: Thứ 4 giao lưu các tổ ở khu vận động 

- Tuần 2: Thứ 4 giao lưu với lớp MGB C3 tại khu cát nước 
- Tuần 3: Thứ 4 tham quan vườn rau của trường 

- Tuần 4: Thứ 4 giao lưu với lớp NT D4 

- Tuần 5: Thứ 4 giao lưu với lớp NT D2  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Thực hành: mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. 
Có thói quen văn minh trong ăn uống 

- Rửa tay trước khi ăn. Nói tên món ăn hàng ngày, ăn hết xuất, nhận biết một số thực phẩm 

thông thường và lợi ích của chúng đối với sức khỏe, xúc miệng nước muối sau ăn. 

- Biết giữ trật tự khi ăn, ngủ. 
- Nghe kể chuyện: Mèo nhát, chú sâu háu ăn  

- Ngủ đủ giấc buổi trưa  
Tập đi vệ sinh đúng nơi qui định. (MT10)  

MT10 

Chơi - tập buổi 

chiều 

Tuần I: 

Thứ 2: Hướng dẫn trò chơi mới: Làm bánh 

Thứ 3: Rèn KNS: Kỹ năng gắp hột hạt 
Thứ 4: Ôn bài hát: Bắp cải xanh 

Thứ 5: Tập đọc diễn cảm bài thơ: Bắp cải xanh 

Thứ 6: - Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

- Chơi theo ý thích: Đồ chơi lắp ghép, xâu hoa, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp, dán  
Tuần II: 

Thứ 2: Hướng dẫn trò chơi mới: Taxi 

Thứ 3: Rèn KNS: Kỹ năng đi dép  

MT12 



Thứ 4: Nghe bài hát mới: Quả 

Thứ 5: Kể truyện diễn cảm: Chiếc áo mới 

Thứ 6: - Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 
- Chơi theo ý thích: Đồ chơi lắp ghép, xâu hoa, xếp hình, đồ chơi lắp nút, chơi với bút sáp (MT12)  

Tuần III: 

Thứ 2: Hướng dẫn trò chơi mới: Ba con cua đá 
Thứ 3: Rèn KNS: Kỹ năng lau tay 

Thứ 4: Ôn vận động bài: Chú bộ đội 

Thứ 5: Tập đọc thơ: Chú bộ đội 

Thứ 6: - Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 
- Chơi theo ý thích: Đồ chơi lắp ghép, xâu hoa, xếp hình, đồ chơi lắp nút, chơi với bút sáp  

Tuần IV: 

Thứ 2: Hướng dẫn trò chơi mới: Đây là  
Thứ 3: Rèn KNS: Kỹ năng bóc vỏ kẹo 

Thứ 4: Ôn bài hát: Bé và hoa  

Thứ 5: Tập đọc diễn cảm bài thơ: Cây đào 

Thứ 6: - Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 
- Chơi theo ý thích: Đồ chơi lắp ghép, xâu hoa, xếp hình, đồ chơi lắp nút, chơi với bút sáp  

Tuần V: 

Thứ 2: Hướng dẫn trò chơi mới: Bọ rùa 
Thứ 3: Rèn KNS: Kỹ năng bóc vỏ chuối 

Thứ 4: Ôn bài hát: Quả 

Thứ 5: Tập đọc thơ: Quả dưa hấu 

Thứ 6: - Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 
- Chơi theo ý thích: Đồ chơi lắp ghép, xâu hoa, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp, dán  

Chủ đề - Sự kiện  Bé thích ăn rau gì  
Bé biết 

những loại củ gì Chú bộ đội của em  Bé thích hoa gì  Quả ngọt quanh bé  
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